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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN HAI BÀ TRƢNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

    ------------------- 

Bản án số: 324/2020/HSST 

Ngày: 25/11/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƢNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Tú. 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Tân 

         Bà Nguyễn Thị Cúc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thủy–Cán bộ Toà án nhân dân quận Hai Bà 
Trưng – Thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên tòa: Bà 
Giang Thị Ánh Tuyết–Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 354/2020/HSST ngày 10 tháng 11 năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 359/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 11 

năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. T.X.H, sinh năm: 1968; HKTT: phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội; Chỗ ở: Lang thang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 10/10; Con ông: Trần Xuân Đ (đã chết); Con bà: 

Nguyễn Thị S; Gia đình có có 07 anh em, bị cáo là con thứ 5; Tiền án, tiền sự: 03 tiền 

sự; 05 tiền án. 

- 03 Tiền sự :  

+ Năm 1988, 1989, 1998 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, cướp giật tài 

sản, trộm cắp tài sản. 

- 05 Tiền án:  

+ Ngày 25/6/1997, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 08 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân (TGT: 400.000 đồng).(Đã xóa án tích). 
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+ Ngày 09/11/1988, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 08 tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội Cướp giật tài sản 

của công dân .(Đã xóa án tích). 

+ Ngày 22/9/1990, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 10 tháng 

tù tội Trộm cắp tài sản của công dân (TGTS: 80.000đ).(Đã xóa án tích). 

+ Ngày 22/9/1990, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 10 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân (TGTS: 400.000 đồng). (Đã xóa án tích). 

+ Ngày 16/12/2015, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 36 tháng 

tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại ngày 12/02/2018.(Đã xóa án tích). 

Danh chỉ bản số 367 lập ngày 18/07/2020 do Công an quận Hai Bà Trưng cung 

cấp. Bắt quả tang ngày 17/07/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1- Công 

an thành phố Hà Nội.                                                

Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

2. L.Đ.M, sinh năm: 1972; Nơi cư trú: phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

không; Trình độ văn hóa: 6/12; Con ông: Lê Đình T; Con bà: Trần Thị L; Có 01 con 

sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: có 08 tiền sự, 03 tiền án: 

- 08 Tiền sự:  

+ Năm 1988,1990,1991,2000,2001,2001,2012 đi cai nghiện tập trung, đi cơ sở 

giáo dục và bị xử phạt hành chính về hành vi giết người, sử dụng trái phép chất 

ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản. 

-  03 tiền án: 

+ Ngày 31/12/1992, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 08 tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thứ thách 12 tháng về tội Trộm cắp tài sản 

của công dân, tài sản trộm cắp là 230.000  đồng.(Đã xóa án tích ). 

+ Ngày 12/7/1994 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 15 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản của công dân, tài sản trộm cắp là chiếc xe đạp phượng 

hoàng. (đã xóa án tích). 

+ Ngày 22/7/1996, Tòa án nhân dân TP Hà Nôi xử 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài 

sản của công dân. 

Danh chỉ bản số 486lập ngày 08/10/2020 do Công an quận Hai Bà Trưng cung 

cấp. Bắt theo lệnh truy nã ngày 08/10/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 

1- Công an thành phố Hà Nội.         

Bị cáo có mặt tại phiên toà 

. 
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- Bị hại : Chị Nguyễn Thị Bích V, Sinh năm: 1965 

Trú tại : phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

   Vắng mặt  tại phiên toà.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17h00’ ngày 17/07/2020, T.X.H điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda 

Blade màu đen, BKS: 29P1-566.33 đến khu vực đầu ngõ Đồng Nhân, Phường Đồng 

Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp L.Đ.M. Sau đó M điều khiển xe máy chở H đến 

khu vực chợ Xanh, Nguyễn Công Trứ, P.Phố Huế, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội mục đích 

để trộm cắp tài sản.M và H thống nhất, H sẽ là người lấy còn M cảnh giới. Khoảng 

17h30' cùng ngày, H quan sát thấy chị Nguyễn Thị Bích V (SN: 1965, trú tại: P.Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS: 29C1-175.68 dừng xe mua rau 

tại chợ Xanh, túi áo bên phải của chị V để lộ một phần chiếc điện thoại Iphone 7 plus 

màu trắng. H đi bộ áp sát chị Vân và dùng tay phải lấy chiếc điện thoại rồi đi đến chỗ M 

để tẩu thoát thì bị tổ công tác công an phường phố Huế và quần chúng nhân dân bắt quả 

tang, thu giữ trên tay phải của H 01 (môt) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu trắng. Đối 

tượng M vứt lại chiếc xe máy Honda Blade màu đen, BKS: 29P1-566.33 rồi bỏ chạy. 

Tại cơ quan điều tra, T.X.H khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Ngày 08/10/2020, L.Đ.M bị bắt theo quyết định truy nã và khai nhận hành vi phù 

hợp với lời khai của T.X.H. 

Tại kết luận định giá số 76 ngày 07/09/2020 của Hội đồng định giá trong tố tụng 

hình sự quận Hai Bà Trưng kết luận: 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu trắng, 

trị giá 4.000.000 đồng ( Bốn triệu đồng). 

Ngày 14/10/2020, cơ quan điều tra đã trao trả 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 

plus màu trắng cho chị Nguyễn Thị Bích V. Chị V đã nhận lại tài sản và không có yêu 

cầu đề nghị gì về dân sự. 

Đối với chiếc xe máy Honda Blade màu đen, BKS: 29P1-566.33, quá trình điều 

tra xác định chủ sở hữu là anh Trần Xuân H (SN: 1968, trú tại: P.Bạch Đằng, HBT, Hà 

Nội). Anh H không biết T.X.H mượn xe để đi trộm cắp tài sản nên ngày 14/10/2020 cơ 

quan điều tra đã trao trả chiếc xe máy trên cho anh H. 

Tại Bản cáo trạng số 334/CT/VKS-HS ngày 03 tháng 11 năm 2020 đã truy tố bị 

cáo T.X.H và L.Đ.M về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  
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-  Các bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan công an, công nhận nội dung bản cáo 

trạng truy tố các bị cáo là đúng và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ nguyên quan điểm truy 

tố đối với T.X.H và L.Đ.M như tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng. Sau 

khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của các 

bị cáo gây ra, đánh giá mức độ phạm tội, xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ đã đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáoT.X.H với mức án từ 12 tháng tù đến 18 tháng 

tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51;  điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáoL.Đ.Mvới mức án từ12 

tháng tù đến 18 tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị 

cáo do các bị cáo không có nghề nghiệp, tài sản. 

Các bị cáo nói lời sau cùng, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật 

mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:   

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà, phù hợp với 

lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả 

tang; phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 17h30’ ngày 17/07/2020, tại khu vực chợ Xanh, Nguyễn Công Trứ, 

phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, T.X.H và L.Đ.M đã có hành 
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vi trộm cắp tài sản là  chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu trắng của chị Nguyễn 

Thị Bích V trị giá 4.000.000đ ( Bốn triệu đồng ). Chị V đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 

Hành vi nêu trên của T.X.H và L.Đ.M đã phạm tội Trộm cắp tài sản, tội danh và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Điều 173 Bộ luật hình sự quy định:  

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng …. thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm". 

Do đó Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáoT.X.H và L.Đ.M 

đã phạm tội Trộm cắp tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, trực tiếp 

xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị 

antrên địa bàn, gây lo lắng trong nội bộ dân cư. Trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng 

sự sơ hở, mất cảnh giác của người bị hại để lén lút trộm cắp tài sản. Việc truy tố và xét 

xử các bị cáo là rất cần thiết, cần xử lý trước pháp luậtđể giáo dục các bị cáo và răn đe 

phòng ngừa chung. 

[3]. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: Trong vụ án này bị cáo T.X.H và 

L.Đ.Mđã lợi dụng sự sơ hở của người bị hại cùng rủ nhau và giúp sức cho nhau thực 

hiện hành vi. Tuy nhiên bị cáo H là người trực tiếp thực hiện hành vi, dùng tay lấy chiếc 

điện thoại từ túi của chị Bích Vân còn bị cáo M là người cảnh giới do đó vai trò của H 

cao hơn bị cáo M. Nên khi quyết định hình phạt cũng sẽ xem xét đến vai trò của các bị 

cáo trong vụ án để phù hợp với hành vi của các bị cáo đã thực hiện.  

[4]. Xét nhân thân của các bị cáo:  

Xét nhân thân của bị cáoT.X.H đã có 03tiền sự, 05 tiền án. Tuy các tiền sự đều đã 

hết thời hiệu, tiền án đã được xóa nhưng cho thấy bị cáo là người có nhân thân xấu đã 

được pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng bị cáo vẫn không chịu cải tạo, rèn luyện bản 

thân để hòa nhập với cộng đồng mà vẫn vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáothành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự 
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cho bị cáo theo quy định tạiđiểm s khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Xét nhân thân của bị cáo L.Đ.M có 08 tiền sự, 03 tiền án cho thấy bị cáo là người 

có nhân thân xấu đã được pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng bị cáo vẫn không chịu cải 

tạo, rèn luyện bản thân để hòa nhập với cộng đồng mà vẫn vi phạm pháp luật. Tuy phần 

các tiền sự đều đã hết thời hiệu, bản án năm 1992, 1994 đều đã được xóa nhưng tiền án 

năm 1996 chưa được xóa nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm được quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 51Bộ luật hình sự.Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáothành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do 

vậy Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo 

quy định tạiđiểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáoT.X.H và L.Đ.Mkhông có nghề nghiệp, không 

có thu nhập, điều kiện kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền đối với các bị cáo.  

[6].Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác: 

- Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu trắng đã thu hồi trả lại bị hại, 

chị Bích V đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì nên không xét.  

- Đối với chiếc xe máy Honda Blde màu đen, BKS: 29P1- 566.33 đã qua sử dụng là 

tài sản hợp pháp của anh Trần Xuân H, là anh trai của T.X.H, anh H cho T.X.H mượn xe, 

không biết T.X.H sử dụng để đi trộm cắp tài sản. Ngày 14/10/2020, Cơ quan điều tra đã ra 

Quyết định trả lại chiếc xe máy cho anh H, anh Hà đã nhận lại tài sản và không yêu cầu 

gìnên không xét.   

[7]. Về án phí và quyền kháng cáo: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Từ những nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáoT.X.H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứkhoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình 

sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt bị cáo T.X.H:12 (mƣời hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt quả 

tang17/07/2020. 
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2.Tuyên bố: Bị cáo L.Đ.M phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứkhoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1Điều 51,điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 

38, Điều 50 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo L.Đ.M:12 (mƣời hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt truy 

nã08/10/2020. 

2.Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường 

gì thêm về dân sự nên không xét.  

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị 

cáo.  

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, buộc bị cáo T.X.H, L.Đ.M mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày được tống đạt bản án.  

Nơi nhận: 
- Những người tham gia tố tụng  
- VKSND Q.Hai Bà Trưng;   

- Công an Q.Hai Bà Trưng; 

- Thi hành án Q.Hai Bà Trưng;  

- TAND.TP Hà Nội;  

- VKSND TP.Hà Nội; 

- Trại tạm giam Hà Nội. 

- UBND P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng 

- UBND P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng 

- Sở tư pháp TP. Hà Nội 

- Lưu hồ sơ. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Tú 

 

 

 

 

 


